DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ÔN TẬP ANH VĂN ĐẦU RA 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
THÁNG 03/2019

	STT
	Lớp
	Họ tên Giảng viên
	MSCB
	Chức danh NN
	Số tiết dạy
	Điện thoại 
	Ghi chú

	1
	1
(02 tín chỉ)
	Lưu Bích Ngọc
	002108
	ThS, Giảng viên
	
	0707286696
	bichngoc@ctu.edu.vn

	2
	
	Trần Thị Thanh Quyên
	002532
	ThS, Giảng viên
	
	0978976910
	thanhquyen@ctu.edu.vn

	3
	2
(02 TC)
	Võ Kim Hương
	001426
	ThS, Giảng viên
	
	0948389646
	vkhuong@ctu.edu.vn

	4
	
	Nguyễn Phương Bảo Trân
	002381
	ThS, Giảng viên
	
	0902696801
	npbtran@ctu.edu.vn

	5
	3
(02 TC)
	Nguyễn Minh Thành
	001138
	ThS, Giảng viên
	
	0932777086
	mttp@ctu.edu.vn

	6
	
	Trương Nguyễn Quỳnh Như
	001140
	ThS, Giảng viên
	
	0939193996
	tnqnhu@ctu.edu.vn

	7
	4
(02 TC)
	Nguyễn Thị Kim Thi
	002079
	ThS, Giảng viên
	
	0907222667
	ntkthi@ctu.edu.vn

	8
	
	Phan Thanh Ngọc Phượng
	002380
	ThS, Giảng viên
	
	0939920950
	ptnphuong@ctu.edu.vn

	9
	5
(02 TC)
	Vương Lê Thiên Thanh
	000187
	ThS, GV chính
	
	0919462033
	vltthanh@ctu.edu.vn

	10
	
	Trần Mai Hiển
	001465
	ThS, Giảng viên
	
	0903318546
	tmhien@ctu.edu.vn

	11
	6
(03 TC)
	Nguyễn Thái Hữu
	001258
	ThS, Giảng viên
	
	0949256695
	nthuu@ctu.edu.vn

	12
	
	Nguyễn Văn Sáu
	001334
	ThS, Giảng viên
	
	0939153839
	ngvsauanh@ctu.edu.vn

	13
	7
(03TC)
	Huỳnh Minh Hiền
	001259
	ThS, Giảng viên
	
	0903015111
	hmhien@ctu.edu.vn

	14
	
	Huỳnh Chí Minh Huyên
	001262
	ThS, Giảng viên
	
	0907489484
	hcmhuyen@ctu.edu.vn

	15
	8
(03 TC)
	Hồ Phương Thùy
	000207
	ThS, GV chính
	
	0988390090
	hpthuy@ctu.edu.vn

	16
	
	Huỳnh Văn Hiến
	001141
	ThS, Giảng viên
	
	0918203269
	hvhien@ctu.edu.vn

	17
	9
(03 TC)
	Nguyễn Thị Nguyên Tuyết
	000839
	ThS, GV chính
	
	0908500858
	ntntuyet@ctu.edu.vn

	18
	
	Huỳnh Văn Hiến
	001141
	ThS, Giảng viên
	
	0918203269
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